Bài 8:

LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
1. Luật Hành chính
1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh
1.2. Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính
1.2.1. Vi phạm hành chính
1.2.2. Đặc điểm của vi phạm hành chính
1.2.3. Xử phạt vi phạm hành chính
2. Pháp luật hình sự
2.1. Khái niệm và vai trò của luật hình sự
2.2. Tội phạm và hình phạt
2.2.1. Tội phạm
a. Khái niệm tội phạm	
	- Theo điều 8 Bộ luật hình sự năm 2015: Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự”.  Qua khái niệm trên cho chúng ta thấy rằng Tội phạm có 4 đặc điểm như: hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện, có lỗi, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt.
	* Hành vi là gì: Hành vi là những phản ứng, cách ứng xử, xử sự của con người được biểu hiện ra ngoài hoặc không biểu hiện ra bên ngoài trong những hoàn cảnh, điều kiện nhất định và được thể hiện dưới 2 dạng (hành  động hoặc không hành động)		
		- Hành vi hành động: Là những hành vi của con người được thể hiện ra dưới dạng cơ học như: nói, cười, đi, đùa giỡn, viết…
		-  Hành vi không hành động: Là những hành vi của con người được thể hiện dưới dạng như: Suy nghĩ, quan điểm, tình cảm hay những tâm trạng cá tính...  
Ví dụ: Ông A dùng cây đánh Ông B (hành vi hành động), Ông A không tố giác tội phạm (hành 
vi không hành động)
b. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm
	b1. Tính nguy hiểm cho xã hội: Là dấu hiệu cơ bản quan trọng nhất quyết định những dấu hiệu khác của tội phạm. Hành vi gây nguy hiểm cho xã hội phải là hành vi (hành động hoặc không hành động) gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho các quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ. Hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ bị coi là tội phạm khi hành vi đó do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện và đạt độ tuổi nhất định. Theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam tuổi chịu trách nhiệm hình sự:
		+ Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
		+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật hình sự năm 2015 hoặc Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017.
	b2. Tính trái pháp luật hình sự: Hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ được coi là tội phạm nếu nó được quy định trong Bộ luật hình sự.
	b3.Tính có lỗi của tội phạm: Lỗi là thái độ tâm lý của 1 người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và đối với hậu quả do hành vi đó thể hiện dưới dạng cố ý hoặc vô ý. Người bị coi là có lỗi khi người đó thực hiện hành vi gây thiệt hại cho xã hội nếu đó là kết quả của sự lựa chọn và quyết định của chủ thể trong khi có đủ điều kiện quyết định một xử sự khác phù hợp với đòi hỏi của xã hội. Bộ luật hình sự Việt Nam không cho phép việc truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ căn cứ vào hành vi nguy hiểm mà bỏ qua dấu hiệu lỗi.
* Lỗi vô ý:
	+ Lỗi vô ý do quá tự tin: Chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, nhưng tin tưởng rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Ví dụ: Ông A ỷ y cho mình lái xe giỏi nên đua xe gây ra tai nạn
	+ Lỗi vô ý do cẩu thả: Chủ thể vi phạm do cẩu thả mà không thấy trước  hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, mặc dù có thể nhận thấy và cần phải nhận thấy trước.
Ví dụ: Bác sỹ sau khi mổ bỏ quên dụng cụ vào trong cơ thể bệnh nhân
* Lỗi cố ý
	+ Lỗi cố ý trực tiếp: Chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, nhưng mong muốn điều đó xảy ra.
Ví dụ: Ông A giật điện thoại của Ông B
	+ Lỗi cố ý gián tiếp: Chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, tuy không mong muốn nhưng để mặc cho nó xảy ra.
Ví dụ: Ông A cài điện vào hàng rào nhằm không cho người khác vào câu cá trên ao của mình
	b4. Tính phải chịu hình phạt: Bất cứ một hành vi phạm tội nào cũng đều bị đe dọa phải chịu một hình phạt. Chỉ có hành vi phạm tội mới phải chịu hình phạt, tội càng nghiêm trọng thì hình phạt áp dụng càng nghiêm khắc.
c. Phân loại tội phạm
	- Tội phạm ít nghiêm trọng: Là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội, mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù. (Từ 3 tháng đến 3 năm)
	- Tội phạm nghiêm trọng: Là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội, mức cao nhất của 
khung hình phạt là đến 7 năm tù. (Từ 3 năm đến 7 năm)
	- Tội phạm rất nghiêm trọng: Là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội, mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù. (Từ 7 năm đến 15 năm)
	- Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: Là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.
2.2.2. Hình phạt:
	2.2.2.1. Khái niệm
	- Điều 30 Bộ luật hình sự năm 2015: “Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật này, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó”.
	Mục đích của hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội mà còn giáo dục họ ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới; giáo dục người, pháp nhân thương mại khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.
	2.2.2.2. Phân loại
	- Theo điều 32 Bộ luật hình sự năm 2015: Có hai nhóm đó là hình phạt chính và hình phạt bổ sung. (Đối với cá nhân luôn cả pháp nhân)
	* Hình phạt chính: Là hình phạt cơ bản được áp dụng cho một tội phạm và được tuyên độc lập. Với mỗi tội phạm, tòa án chỉ có thể áp dụng một hình phạt chính. Các hình phạt chính gồm có: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình.
	* Hình phạt bổ sung: Là hình phạt không được tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm 
theo hình phạt chính. Đối với mỗi tội phạm, tòa án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sung nếu điều luật về tội phạm có quy định các hình phạt này. Hình phạt bổ sung gồm có: cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, tịch thu tài sản, phạt tiền và trục xuất (khi không áp dụng hình phạt chính).
Chú ý: Không áp dụng khung hình phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên hoặc phụ nữ đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
     *** Câu hỏi và bài tập về nhà 
* Câu hỏi lý thuyết 
Anh/chị hãy trả lời các nhận định sau đây là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn?
	1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội.
	2. Tính chịu hình phạt không phải là thuộc tính bên trong của tội phạm.
* Bài tập:
	Vì do mâu thuẫn chuyện cơ quan ông A cầm dao gây ra tỷ lệ thương tích 10% vĩnh viễn cho ông B. Hỏi 
	 Ông A có được xem là tội phạm hay không? Vì sao?
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